
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày        tháng    năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC/Dịch 

vụ công 

Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công bố 

TTHC 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

I. Lĩnh vực tài nguyên nước 

1. 1. 2.001738 Gia hạn 

Giấy phép 

hành nghề 

khoan nước 

dưới đất quy 

mô vừa và 

nhỏ. 

- Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 

20/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

- Thông tư 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/9/2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi một số 

điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện 

Quyết định số 2684/QĐ-

BTNMT ngày 18/9/2023 

về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường. 
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thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong 

lĩnh vực tài nguyên nước. 

2. 2. 2.001738 Điều chỉnh 

nội dung 

giấy phép 

hành nghề 

khoan nước 

dưới đất quy 

mô vừa và 

nhỏ. 

- Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 

20/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

- Thông tư 09/2023/TT-BTNMT ngày 14/9/2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi một số 

điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong 

lĩnh vực tài nguyên nước. 

Quyết định số 2684/QĐ-

BTNMT ngày 18/9/2023 

về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường. 

3. 3. 1.004253 Cấp lại Giấy 

phép hành 

nghề khoan 

nước dưới 

- Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 4044/QĐ-

BTNMT ngày 30/12/2022 

về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường. 
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đất quy mô 

vừa và nhỏ. 

các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 

20/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

sung trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

4. 4. 1.011518 Trả lại Giấy 

phép tài 

nguyên 

nước. 

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tài nguyên nước. 

Quyết định số 438/QĐ-

BTNMT ngày 01/03/2023 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường. 

5. 5. 2.001770 Tính tiền 

cấp quyền 

khai thác tài 

nguyên 

nước đối với 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định về phương 

Quyết định số 706/QĐ-

BTNMT ngày 15/4/2021 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường. 
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công trình 

đã vận hành. 

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

vực tài nguyên nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

6. 6. 1.004283 Điều chỉnh 

tiền cấp 

quyền khai 

thác tài 

nguyên 

nước. 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/03/2021 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định về phương 

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

Quyết định số 706/QĐ-

BTNMT ngày 15/4/2021 

về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực tài nguyên nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường. 

II. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

7. 1. 1.011671 Cung cấp 

thông tin, dữ 

liệu, sản 

phẩm đo đạc 

và bản đồ. 

- Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 

Quyết định số 1237/QĐ-

BTNMT ngày 12/05/2023 

về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực đo 

đạc và bản đồ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường. 
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năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

III. Lĩnh vực đất đai 

8. 1. 1.004269 Cung cấp dữ 

liệu đất đai. 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 

30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy 

định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai; 

- Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT ngày 

16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và 

giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất 

đai. 

Quyết định số 3873/QĐ-

BTNMT ngày 15/12/2023 

về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực đất 

đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Văn 

phòng 

đăng ký 

đất đai. 
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